
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 2
                                          Thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2024 
Sáng:
Tiết 1:                                 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Sinh hoạt dưới cờ: Vui tết trung thu 
( Đ/c Thu, Quỳ hoàn thiện hồ sơ)

_____________________________________________________
Tiết 2:                                                      TOÁN

Mi - li - mét (Tiết 1)  Trang 12

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết mi – li – mét là một đơn vị đo độ dài; đọc, viết tên, kí hiệu của nó; biết 1cm = 10mm. Thực hiện được các phép tính với các số đo kèm theo đợn vị đo là mi-li-mét. Vận dụng giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống. Thực hành trải nghiệm đo một số đồ vật với đơn vị đo mi-li-mét.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài . Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Máy tính xách tay, ti vi.

- HS: SGK + VBTToán 3 tập 1.

III. Hoạt động dạy – học:

	1. Hoạt động khởi động:

 - GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Ở lớp 2 các bạn đã được học những đơn vị đo độ dài nào?

+ Câu 2: Một bạn hãy đo giúp cô chiều dài, chiều rộng của quyển sách Toán với đơn vị đo là xăng-ti-mét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới: Vậy chúng ta đã đo được chiều rộng, chiều dài của quyển Toán, nhưng nếu chúng ta muốn đo được độ dày của nó thì chúng ta cần dùng đến một đơn vị nhỏ hơn đơn vị xăng-ti-mét. Vậy các bạn có biết đó là đơn vị nào không? Để biết được đó là đơn vị nào, thì bài học ngày hôm nay sẽ cho chúng ta biết điều đó. Bài 4: Mi-li-mét (tiết 1)

- GV ghi tên bài lên bảng.
	- HS tham gia trò chơi.

+ Đơn vị xăng-ti-mét.

+ HS thực hiện và nêu kết quả.

- HS lắng nghe.




2.  Hoạt động khám phá:

	2. 1. Nhận biết đơn vị đo độ dài mi-li-mét: 

- GV giới thiệu cho HS biết về đơn vị mi – li – mét.

- GV nói: mi – li – mét là 1 đơn vị đo độ dài, được viết tắt là mm.

- GV yêu cầu HS đọc.

- GV yêu cầu HS lấy thước kẻ để quan sát.

?Trên thước còn có những vạch nào?

- GV hướng dẫn cho HS nhận biết vạch mi – li – mét: từ khoảng cách giữa hai vạch nhỏ .

- GV yêu cầu HS sử dụng đầu bút để tìm vạch 1mm.

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm bàn để tìm các vạch 2mm, 3mm, 6mm,...

- Gọi đại diện HS lên chia sẻ.

- GV nhận xét, tuyên dương

=> Kết luận: Để đo được một vật có đơn vị

 nhỏ hơn cm thì chúng ta dùng đơn vị đo

 mm.

2.2. Nhận biết 1cm = 10mm 

- GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm bàn

- GV yêu cầu HS chỉ và đếm từ 1mm đến 10mm

- GV yêu cầu HS quan sát trên ti vi.
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- GV nêu: 1cm = 10 mm; 10mm = 1cm

- GV yêu cầu HS nhắc lại

2.3. Nêu ví dụ 

- GV yêu cầu HS cùng thảo luận với nhóm 4, chia sẻ với bạn một số đồ vật trong thực tế có độ dày và độ dài 1mm.

- GV yêu cầu HS nêu vài ví dụ để dẫn chứng.

3. Hoạt động luyện tập:

Bài 1 a. Mỗi đoạn dây sau dài bao nhiêu mi – li – mét?

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
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- GV yêu cầu HS quan sát nêu kết quả 

- GV gọi đại diện lên chia sẻ

- GV nhận xét tuyên dương

b. Đoạn dây nào ở câu a dài hơn?

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn

- GV gọi đại diện lên chia sẻ

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt bài: Nhận biết được đơn vị đo mi – li – mét.

4. Hoạt động vận dụng, tổng kết:
Bài 4: Thực hành trải nghiệm: Đo một số đồ vật và nêu kết quả đo.

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4
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- GV yêu cầu HS thực hành đo rồi ghi vào phiếu bài tập.

- GV gọi đại diện lên chia sẻ

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt cách đo.

? Qua bài học hôm nay các bạn nhận biết thêm được đơn vị đo độ dài nào?

? Mi – li – mét là đơn vị đo độ dài như thế nào so với đơn vị đo độ dài xăng – ti – mét đã học?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV nhận xét tiết học 

- GV dặn dò: Về chuẩn bị bài tiết 2.
	- HS lắng nghe. 

- HS đọc lại.

- HS quan sát trên thước kẻ.

+ Còn có vạch cm, vạch mm.

- HS quan sát .

- HS làm theo.

- HS thảo luận theo nhóm bàn.

- Đại diện HS lên chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận theo nhóm bàn.

- HS đếm.

- HS quan sát trên ti vi.

- HS nhắc lại

- HS thảo luận theo nhóm 4

+ Độ dày của một đồng xu khoảng 1mm.

+ Độ dày thẻ ngân hàng của mẹ khoảng 1mm.

+ 5 tờ giấy dày khoàng 1mm.

- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS quan sát và nêu kết quả: Đoạn 1dài: 23mm,đoạn 2: 32mm

- HS chia sẻ bài 

- HS nhận xét bài bạn

- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS thảo luận nhóm bàn

- HS chia sẻ bài 

+ Đoạn thứ hai dài hơn đoạn dây thứ nhất.

- HS nhận xét bài bạn.

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS thảo luận nhóm 4.

- HS thực hành, chia sẻ bài .

VD:  Bút chì dài 12 cm

+ chiếc lá dài 58 mm
+ Cái tẩy dài 35 mm

- HS nhận xét bài bạn

- Đơn vị đo độ dài mi – li – mét.

- Mi – li – mét là đơn vị đo độ dài nhỏ hơn so với đơn vị đo độ dài xăng – ti – mét đã học.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
.....................................................................................................................................
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Tiết 3,4:                                           TIẾNG VIỆT( 2 tiết)
Đọc: Bạn mới. Dấu ngoặc kép
I. Yêu cầu cần đạt:

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các tên riêng nước ngoài đã được phiên âm (A-i-a, Tét-su-ô). Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/ phút. Hiểu nghĩa của các từ ngữ khó trong bài: thơ thẩn, khích lệ, quan sát, hành lang, bàn tán,... Hiểu ý nghĩa của bài: Mỗi một người có một điểm mạnh riêng mà người khác không có được, khi chơi với bạn nên hoà đồng và nhìn vào điểm mạnh của bạn để có thể học hỏi; không nên kì thị khi thấy bạn không giống mình. Nhận biết các đoạn văn được sắp xếp theo trình tự thời gian. Nhận biết tác dụng của dấu ngoặc kép: Dấu ngoặc kép được dùng để đánh dấu lời nói của nhân vật.

- Phát triển năng lực văn học: Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp. Biết sử dụng các từ ngữ chỉ đặc điểm. Biết giao tiếp và hợp tác (biết cùng các bạn thảo luận nhóm). 
- Biết tôn trọng giữa con người, biết giúp đỡ mọi người , tôn trọng sự khác biệt giữa con người, sẵn sàng học hỏi, hoà nhập và giúp đỡ mọi người. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. 
*Tích hợp GD Quyền con người: Quyền được bảo vệ không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc.
II. Đồ dùng dạy – học: 

- GV: Máy tính xách tay, ti vi.

- HS: SGK + VBTTV 3 tập 1.

III. Hoạt động dạy – học:

Tiết 1

	1. Hoạt động khởi động:

1.1. Chia sẻ:

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
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+ Bài đọc hôm nay tên là gì? 

+ Trong các hình ảnh minh hoạ, thầy giáo và các bạn HS đang làm gì? 

- GV nhận xét, tuyên dương.

1.2. GT dẫn dắt vào bài mới:
- GV giới thiệu: Bạn gái đang giúp thầy giáo treo tranh là một HS mới chuyển đến, tên bạn là A-i-a. Các bạn trong lớp đã cư xử với A-i-a thế nào? Thầy giáo đã giúp A-i-a chinh phục các bạn ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu bài đọc Bạn mới để có câu trả lời nhé.
	- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

+Bài có tên Bạn mới.

+ Thầy giáo khuyên bạn gái vào chơi cùng các bạn; Thầy giáo đang treo các bức tranh trên hành lang; Các bạn HS xem tranh và bàn tán.

- HS lắng nghe.




2. Hoạt động khám phá:
	* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.

- GV đọc mẫu: Giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Nhấn giọng, gây ấntượng với những từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Giọng đọc chậm rãi ở câu cuối.. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng dấu câu. 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV chia đoạn: (3 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến nghe thấy
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến lúng túng.

+ Đoạn 3: Tiếp theo cho đến hết bài.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Luyện đọc từ khó: A-i-a, Tét-su-ô, khích lệ, nên, đến lượt, lúng túng, hành lang, thơ thẩn, một lần nữa, bức vẽ, xôn xao.
- Giải nghĩa từ và luyện đọc câu: 

? Em hiểu thế nào là thơ thẩn?

- GV đưa câu văn dài:

Thầy gọi A-i-a vào lớp, / hỏi: / "Em cho thầy xem bức tranh em mớivẽ được không? // Các bạn nói là em vẽ đẹp lắm."//

? Trong đoạn 4 có từ bàn tán, vậy bàn tán ở đây là gì?

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 3.

- GV nhận xét các nhóm.

- Cho HS đọc toàn bài.

                                                    Tiết 2

 * Hoạt động 2: Đọc hiểu.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

? Vì sao trong giờ ra chơi, A-i-a không tham gia cùng nhóm nào? 

? Những chi tiết nào cho thấy A-i-a rất rụt rè? 

? Thầy giáo đã giúp A-i-a tự tin bằng cách nào? 

? Theo bạn, vì sao Tét-su-ô chủ động đến rủ A-i-a cùng chơi? 

- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV Chốt: Mỗi một người có một điểm mạnh riêng mà người khác không có được, khi chơi với bạn nên hoà đồng và nhìn vào điểm mạnh của bạn để có thể học hỏi; không nên kì thị khi thấy bạn không giống mình. 
*Tích hợp GD Quyền con người: Quyền được bảo vệ không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc
3. Hoạt động luyện tập:

+ Bài 1:  GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm bàn: Trong câu “Em vào chơi với các bạn đi”, lời nói của nhân vật được đánh dấu bằng dấu câu nào?

- GV mời đại diện nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương, chốt: Lời nói của nhân vật được đánh dấu bằng dấu ngoặc kép.
+ Bài 2:  GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV giao nhiệm vụ làm việc chung cả lớp: Tìm thêm một câu là lời nói của nhân

 vật trong bài đọc trên. Dấu câu nào cho em biết đó là lời nói của nhân vật.

- GV mời cá nhân HS trình bày.

- GV mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương, kết luận.
4. Hoạt động vận dụng, tổng kết:

- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ GV cho HS nghe và hát theo bài hát: Chào người bạn mới đến”

? Khi nghe bài hát các bạn biết thêm điều gì?

- Nhắc nhở các em cần tôn trọng mọi người, không lên kỳ thị họ vì mỗi người đều có nét riêng của mình.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS đọc nối tiếp đoạn.

- HS đọc từ khó.

+ Thơ thẩn: Đi lại một cách chậm rãi và lạng lẽ như đnag suy nghĩ điều gì đó.

- 2-3 HS đọc câu.

+ Bàn tán: trao đổi tự do với nhau về một việc nào đó.

- HS luyện đọc theo nhóm 3.

1 HS đọc toàn bài.

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

+ Vì A-i-a là học sinh mới, chưa quen ai nên bạn không tham gia nhóm nào.

+ A-i-a không dám chủ động làm quen và tham gia trò chơi với các bạn; khi được thầy giáo khích lệ,A-i-a nói rất nhỏ; khi bị các bạn chê chậm, A-i-a càng lúng túng.

+ Thầy giáo gọiA-i-a lại, bảo A-i-a cho thầy xem tranh bạn ấy vẽ, khen A-i-a vẽ đẹp; treo tranh củabạn ấy lên tưởng để mọi người cùng xem.

+ Tét-su-ô đã hiểu rằng không nên chê bai những người không giống mình.

- 1 -2 HS nêu nội dung bài theo suy nghĩ của mình.

- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm việc nhóm bàn, thảo luận và trả lời câu hỏi.

- Đại diện nhóm trình bày:

 + Lời nói của nhân vật “Em vào chơi với các bạn đi!”, được đặt trong dấu ngoặc kép.

- Đại diện các nhóm nhận xét.

- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm việc chung cả lớp: tìm thêm câu là lời nói của nhân vật.

- Một số HS trình bày theo kết quả của mình.

+ Lời của Tét-su-ô nói với A-i-a: "Ngày mai, cậu chơi đuổi bắt với chúng tớ nhé”.Dấu cầu cho biết đó là lời nói của nhân vật dầu ngoặc kép.

- HS nhận xét câu trả lời của bạn.

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS quan sát video.

+ Trả lời câu hỏi.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
.....................................................................................................................................
_________________________________________

Chiều:                                             
Tiết 1:                                      TỰ NHIÊN & XÃ HỘI
Bài 2: Một số ngày kỉ niệm, sự kiện của gia đình(tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:

- Nêu được tên một số ngày kỉ niệm hay sự kiện quan trọng của gia đình và thông tin có liên quan đến những sự kiện đó. Nhận xét được sự thay đổi của gia đình theo thời gian qua một số ví dụ.Vẽ được đường thời gian theo thứ tự các sự kiện lớn, các mốc quan trọng đã xảy ra trong gia đình. Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về những sự kiện quan trọng và sự thay đổi của gia đình theo thời gian.

- Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học. Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.

- GDKNS: Yêu quý quan tâm tới mọi người trong gia đình. Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.

II. Đồ dùng dạy – học: 

- GV: Máy tính xách tay, ti vi.

- HS: SGK + VBT TN&XH 3 tập 1.

III. Hoạt động dạy – học:
	1. Hoạt động khởi động:

	- GV mở bài hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” để khởi động bài học. 

+ GV nêu câu hỏi: Nụ cười của bé chính là niềm vui của ai?

+ Tác giả bài hát đã ví gia đình nhỏ là hạnh phúc như thế nào?

- GV nhận xét, tuyên dương.

? Hãy kể về một dịp gặp mặt họ hàng mà bạn nhớ nhất?

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát.

+ Trả lời: Nụ cười của bé chính là niềm vui của cha.

+ Trả lời: Tác giả bài hát đã ví gia đình nhỏ là hạnh phúc rất to lớn.

- HS trả lời theo ý hiểu biết của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:

	Hoạt động 1. Một số ngày kỉ niệm, sự kiện quan trọng của gia đình. (làm việc chung cả lớp)

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV chia sẻ bức tranh và nêu câu hỏi. Sau đó mời HS quan sát và trình bày kết quả.

+ Bạn Hà và bạn An đã có những sự kiện đáng nhớ nào trong gia đình?

+ Vậy tình cảm của 2 bạn đối với những kỉ niệm đó ra sao?
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- GV mời các HS khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại: Trong cuộc sống của chúng ta diễn ra rất nhiều những sự kiện, những kỉ niệm đáng nhớ. Đó chính là những kỉ niệm bên gia đình thân yêu của chúng ta.
	- 1HS đọc yêu cầu bài 

- Cả lớp quan sát tranh và trả lời 2 câu hỏi:

+ Bạn Hà và bạn An đã có những sự kiện đáng nhớ chính là lễ mừng thọ bà, chuyển từ ngôi nhà cũ sang ngôi nhà mới trong gia đình.

+ Tình cảm của 2 bạn đối với những kỉ niệm: vui mừng khi được chúc thọ bà, luyến tiếc khi phải rời xa ngôi nhà cũ và vui vẻ, hào hứng khi đến với căn nhà mới.

- HS nhận xét ý kiến của bạn.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1



	3. Hoạt động luyện tập:

	Hoạt động 2. Chia sẻ về ngày Kỉ niệm hay sự kiện của gia đình em. 

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV mời HS thảo luận cặp đôi, cùng trao đổi, nêu những kỉ niệm của mình.

- Mời các nhóm trình bày.
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- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương , chốt: Mỗi chúng ta đều có những kỉ niệm đẹp gắn với gia đình chúng ta. GDKNS: Yêu quý quan tâm tới mọi người trong gia đình.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS chia cặp đôi, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày những kỉ niệm của mình.

+ Mình thích nhất là được về quê nội, đi du lịch cùng gia đình,...

- Các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Hoạt đông vận dụng, tổng kết:

	- GV cho HS vẽ đường thời gian theo thứ tự các sự kiện lớn, các mốc quan trọng đã xảy ra trong gia đình. Cùng chia sẻ lại nhiều những kỉ niệm mà em đã được tham dự cùng với gia đình.

- Gv nhận xét tiết học. Dặn dò: nhắc HS chuẩn bị tiết 2 của bài.
	- HS vẽ theo mẫu và chia sẻ cùng với cả lớp..

- HS lắng nghe, thực hiện.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
.....................................................................................................................................
_________________________________________
Tiết 2:                                                   ĐẠO ĐỨC
Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam( tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, học sinh sẽ:

- Nêu được một số nét cơ bản về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Nhận ra Tổ quốc Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.

- Biết quan sát tranh để tìm ra vẻ đẹp và sự phát triển của đất nước Việt Nam. Tham gia trò chơi, vận dụng. Tự tìm hiểu thêm một số cảnh đẹp và sự phát triển của đất nước. Biết chia sẻ, trao đổi, trình bày trong hoạt động nhóm.

- Có biểu hiện yêu nước qua thái độ nghiêm túc khi quan sát tranh, tìm hiểu vẻ đẹp và sự phát triển của đất nước. Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm chỉ quan sát, suy nghĩ, trả lời câu hỏi; tự tìm hiểu thêm những tranh ảnh, video giới thiệu về vẻ đẹp và sự phát triển của đất nước.Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Máy tính xách tay, ti vi. Học trên thư viện.

- HS: SGK + VBT Đạo đức 3 tập 1.

III. Các hoạt động dạy học:

	1. Hoạt động khởi động:
- GV cho hs lên thư viện, ổn định tổ chức, nêu nội quy khi học tại thư viện.
+ Giữ gìn thư viện sạch sẽ.

+ Nói khẽ khi các bạn khác đang đọc sách.

+ Không nên đùa giỡn trong thư viện.

+ Mở sách cẩn thận với bàn tay sạch.

+ Không viết, vẽ lên sách.

+ Lấy sách nơi nào trả vào nơi ấy.

	- GV giới thiệu video về cảnh đẹp Việt Nam.

+ GV mời HS nêu nhận xét về những cảnh đẹp đó.

+ GV Mời HS giới thiệu thêm một số cảnh đẹp mà em đã từng đến.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem Video.

+ HS nêu nhận xét về những cảnh đẹp đã xem trong Video.

+ 3-4 HS giới thiệu thêm một số cảnh đẹp mà em đã từng đến.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về vể đẹp của đất nước Việt nam. (Làm việc nhóm 4)
- GV mời HS nêu yêu cầu.

- GV giới thiệu tranh yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 quan sát và trả lời câu hỏi:

+ Em hãy nêu vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam trong các bức tranh dưới đây.

+ Hãy cho biết những vẻ đẹp khác của đất nước, con người Việt Nam.
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- GV mời các nhóm trình bày.

- GV mời nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương, sửa sai (nếu có)

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự đổi mới của đất nước. (làm việc nhóm 2).

- GV mời HS nêu yêu cầu.

- GV giới thiệu tranh yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, quan sát và trả lời câu hỏi:

+ Những biểu hiện nào cho thấy Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.

+ Kể thêm một số biểu hiện sự phát triển, mạnh mẽ của Việt Nam.
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- GV mời các nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương và kết luận:

Đất nước chúng ta đang trong thời kì đổi mới, phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp, công nghiệp, y tế, giáo dục  và công nghệ thông tin,... 
	- 1 HS nêu yêu cầu. 

- các nhóm tiến hành thảo luận quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

+ Con người Việt Nam yêu nước, anh dũng, cần cù, chịu khó, đoàn kết và thông minh: Tranh 1 ; tranh 4; tranh 5 và tranh 6.

+ Đất nước Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh, có nhiều di tích lịch sử hào hùng: Tranh 2 và tranh 3.

+ Các nhóm giới tiệu thêm một số cảnh đẹp về đất nước mà em từng đến, từng thấy.

- Đại diện các nhóm trình bày

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ HS lắng nghe, rút kinh nghiêm.

- 1 HS nêu yêu cầu. 

- Các nhóm thảo luận, trao đổi và trình bày:

+ Những biểu hiện cho thấy Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ: Việt Nam đang là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo. Các mặt hàng nông nghiệp, công nghiệp phát triển mạnh và bán nhiều ra các nước.

+ Các công trình xây dựng được làm theo cấu trúc hiện đại như toà nhà Quốc Hội, các cây cầu dài hàng ngàn mét, các nhà cao tầng,...

+ Các nhóm nêu thêm một số phát triển của đất nước mà em đã biết.

- Các nhóm trình bày:

- Các nhóm khác khác nhận xét, bổ sung.
+ HS lắng nghe

	3. Hoạt động vận dụng, tổng kết:

	- Gv cho HS tìm trong thư viện những quyển sách, báo nói về Đất nước- con người Việt Nam. 

- Cho HS chia sẻ điều mình vừa khám phá được về đất nước Việt Nam.

Gv nhận xét, tuyên dương.

- GV sử dụng video “Việt Nam - Đất nước - Con người” để giới thiệu về đất nước, về sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

+ GV và HS cùng trao đổi về sự phát triển của đất nước qua video.

- Nhận xét, tuyên dương, chốt nội dung bài học.
	- HS tìm đọc theo yêu cầu.

- HS chia sẻ cá nhân.

- HS cùng quan sát Video.

- Cùng trao đổi, chia sẻ với GV những hiểu biết của mình về sự phát triển đất nước.

- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm



- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.

IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

..................................................................................................................................................................................

Tiết 3:                                            TIẾNG VIỆT(tăng)
Luyện tập về dấu hai chấm

 I. Yêu cầu cần đạt:

        - Củng cố tác dụng của dấu hai chấm; bước đầu biết sử dụng dấu hai chấm báo hiệu      phần giải thích, liệt kê.

- Rèn kĩ năng tự học, chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.Tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.

- Có tinh thần chăm chỉ, học tập nghiêm túc.

     II. Đồ dùng dạy – học:

- GV:  PHT – bài 2, 3.
- HS : SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

 III. Các hoạt động dạy học:

	1. Hoạt động khởi động:

- Nêu tác dụng của dấu hai chấm.
- GV giới thiệu vào bài.
	HS nêu: dấu hai chấm báo hiệu phần giải thích, liệt kê.

	2. Hoạt động thực hành luyện tập:

Bài 1: Nêu tác dụng của các dấu hai chấm trong đoạn văn sau:

          Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bấy giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi…

	Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

Gọi HS nêu kết quả.

- Nhận xét, đánh giá.

GV chốt KT: tác dụng liệt kê của dấu hai chấm.
	- HS nêu.
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Dấu hai chấm trong đoạn văn có tác dụng liệt kê những cảnh vật xung quanh, có ý nghĩa bổ sung cho nội dung “những cảnh tuyệt đẹp của đất nước” trước đó.
- Nhận xét.



	Bài 2: Điền dấu hai chấm vào vị trí thích hợp trong đoạn văn sau:

              Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thế có nghĩa là nói rằng tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu… Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kì lịch sử.

	Gọi HS đọc đề bài.

Phát PHT cho HS và YCHS hoàn thành bài theo nhóm 4.

Mời đại diện HS nêu kết quả.

Nêu tác dụng của dấu hai chấm vừa đặt.

Nhận xét, đánh giá.

*Củng cố về cách sử dụng dấu hai chấm.
	- 1HS đọc đề bài trước lớp.

- HS nhận PHT, hoạt động nhóm để làm bài.

- Đại diện HS nêu kết quả.

Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thế có nghĩa là nói rằng : tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu… Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng:  tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kì lịch sử.
- Tác dụng của dấu hai chấm trong đoạn văn trên là dùng để đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó.

- Nhận xét.

	Bài 3: Cho đoạn văn sau:
         Dì Hai vừa đi chợ về. Dì mua cho chị em Cúc một rổ hoa quả thơm ngon.

Đó là  : Táo, ổi, nhãn và dưa hấu. Chị em Cúc thích lắm. Liền khoanh tay lại cảm ơn dì      “Chúng cháu cảm ơn dì ạ!”. Dì Hai cười hiền từ, xoa đầu khen chị em Cúc thật ngoan
         Em hãy điền dấu chấm hoặc dấu hai chấm vào ô trống thích hợp trong đoạn văn trên.
          Cho biết tác dụng của các dấu hai chấm vừa điền vào đoạn văn trên.

	Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

YCHS làm bài theo nhóm 4.

Mời HS nêu bài làm.

Nhận xét, đánh giá.

*Rèn kĩ năng sử dụng dấu hai chấm, dấu chấm và củng cố tác dụng của dấu hai chấm trong câu.

Chú ý: dấu hai chấm kết hợp với dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
	1 HS đọc đề bài.

HS thảo luận nhóm 4 làm bài.

Đại diện HS trình bày bài :

Điền dấu như sau :
Dì Hai vừa đi chợ về. Dì mua cho chị em Cúc một rổ hoa quả thơm ngon. Đó là: Táo, ổi, nhãn và dưa hấu. Chị em Cúc thích lắm. Liền khoanh tay lại cảm ơn dì: “Chúng cháu cảm ơn dì ạ!”. Dì Hai cười hiền từ, xoa đầu khen chị em Cúc thật ngoan.
b) Tác dụng của các dấu hai chấm đã điền là:
Dấu hai chấm thứ nhất: liệt kê các loại quả dì Hai đã mua.
Dấu hai chấm thứ hai: biểu thị lời dẫn của nhân vật chị em Cúc.
- HS khác lắng nghe, nhận xét.

	3. Hoạt động vận dụng, tổng kết:

- Em hãy đặt câu có sử dụng dấu hai chấm để:
- Liệt kê các bạn học sinh ở tổ mình.
- Để kể lại một lời dặn dò của cô giáo trước khi tan học.

Gv tổng kết, nhận xét tiết học, dặn dò.
	- HS thực hiện


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

..................................................................................................................................................

Thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2024
 Sáng:

 Tiết 1:                                                                        TOÁN                                                        
Mi-li-mét(tiết 2)Trang 12

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết mi – li – mét là một đơn vị đo độ dài; đọc, viết tên, kí hiệu của nó; biết 1cm = 10mm. Thực hiện được các phép tính với các số đo kèm theo đợn vị đo là mi-li-mét.Vận dụng giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống. Thực hành trải nghiệm đo một số đồ vật với đơn vị đo độ dài đã học.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

II. Đồ dùng dạy – học: 

- GV: Máy tính, ti vi. 

- HS: SGK và các thiết bị phụ vụ cho tiết học.

III. Hoạt động dạy – học:
	1. Hoạt động khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi “Hộp quà bí mật” để khởi động bài học.

+ Câu 1: 1cm bằng bao nhiêu mm?

+ Câu 2: 1 quyển sách có độ dày 30mm và 1 quyển có độ dày 3cm thì hai quyển đó có độ dày như thế nào?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới: Bài 4: Mi-li-mét (tiết 2)

- GV ghi bài bảng
	- HS tham gia trò chơi

+ 1cm = 10mm

+ HS trả lời theo ý hiểu của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập:

	Bài 2:Số?

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
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- GV yêu cầu HS quan sát nêu kết quả 

- GV gọi đại diện lên chia sẻ

- GV nhận xét tuyên dương

=> GV chốt: Biết được mối liên hệ giữa đơn vị đo độ dài mi-li-mét và xăng-ti-mét, mi-li-mét và mét
Bài 3: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn
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Chọn đơn vị đo độ dài (mm, cm, m) để đặt vào ô   ?  cho thích hợp ?

- GV gọi đại diện lên chia sẻ

- GV nhận xét, tuyên dương

- GV chốt bài: Nhận biết được các đơn vị đo độ dài đã học. 
	- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS quan sát và nêu kết quả

a) 1cm = 10mm,    b)30mm = 3cm, 

8cm = 10mm,             100mm = 10cm, 

c) 1dm = 100mm,

1m= 1000mm

- HS chia sẻ bài 

- HS nhận xét bài bạn

- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS thảo luận nhóm bàn

- HS chia sẻ bài, HS khác nhận xét. 

+ Con hươu cao cổ cao 5 m
+ Con cá rô phi dài 20 cm

+ Con kiến dài 5 mm


	3. Hoạt động vận dụng:

	_ Tổ chức cho HS thực hành trải nghiệm đo một số đồ vật với đơn vị đo độ dài đã học.

? Qua bài học hôm nay các bạn nhận biết thêm được điều gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV nhận xét tiết học, dặn dò.
	- HS thực hành trải nghiệm theo nhóm, đại diện báo cáo kết quả.

- HS nêu ý hiểu của mình.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
.....................................................................................................................................

Tiết 2:                                                TIẾNG VIỆT
Viết: Chính tả(Nghe – Viết): Ngày khai trường

         I. Yêu cầu cần đạt:
         - 1 - 2 HS đọc lại câu chuyện. Nghe – viết đúng chính tả 3 khổ thơ đầu bài thơ Ngày khai 

          trường. Đọc đúng tên chữ và viết đúng 10 chữ (từ a đến ê) vào vở. Thuộc lòng tên 10 chữ mới trong bảng chữ và tên chữ.Làm đúng BT điền chữ ghi các phụ âm đầu 1/ n hoặc các phụ âm cuối c / t (các vần âc / ât).
- Phát triển năng lực văn học: Hiểu được nội dung đoạn chính tả, làm tốt các bài tập.

- Góp phần bồi dưỡng ý thức về bản thân và tình yêu bạn bè, trường lớp, yêu thiên nhiên qua nội dung các BT chính tả.  
II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Máy tính xách tay, ti vi, bảng phụ.

- HS: SGK + VBTTV 3 tập 1.

III. Hoạt động dạy – học:
	1. Hoạt động khởi động:

	- GV cho HS nghe và hát theo bài hát “Nét chữ, nét người”

- GV kiểm tra sách vở của HS, nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài mới: Chúng ta đã được học bài tập đọc Ngày khai trường và bài chính tả hôm nay cô cùng các bạn sẽ cùng rèn chữ viết với 3 khổ thơ đầu của bài.

- GV ghi bài bảng
	- HS tham gia hát theo nhạc.

- HS cùng GV kiểm tra

- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại tên bài.

	2. Hoạt động khám phá:

	2.1.Chuẩn bị

- GV nêu yêu cầu: Nghe viết 3 khổ thơ đầu bài thơ Ngày khai trường. Đây là một bài thơ rất hay với những câu thơ giàu hình ảnh về niềm vui của học sinh trong ngày khai trường.

- GV đọc 3 khổ thơ sẽ viết chính tả cho HS nghe.

- Hướng dẫn HS nhìn vào SHS, đọc thầm 3 khổ thơ trong SHS. 

- GV hướng dẫn HS:

+ Mỗi dòng thơ có mấy chữ?

+ Các chữ cái đầu tiên được ntn?

+ Viết những tiếng dễ sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.

2.2. Viết bài

- GV đọc tên bài, đọc từng dòng thơ cho HS viết vào vở.

2.3. Soát, sửa bài

- GV đọc lại 3 khổ thơ cho HS soát lại bài

- GV hướng dẫn chữa một số bài trên lớp, nhận xét, động viên khen ngợi các em viết đẹp, có nhiều tiến bộ.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- 1HS đọc trước lớp

- Mỗi dòng thơ gồm 5 chữ

- Các chữ cái đầu tiên được viết hoa.

- Mặc, khai trường, hớn hở, trên lưng, nắng mới, reo.

- HS viết bài.

- HS nghe, dò bài.

- HS đổi vở dò bài cho nhau.



	3. Hoạt động luyện tập:

	Bài 1: Tìm chữ, tên chữ và viết vào vở 10 chữ trong bảng sau:

- GV cho HS đọc yêu cầu bài

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi

- GV yêu cầu HS làm vào vở 1HS làm bảng phụ
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- GV cho HS lên chia sẻ bài

- GV gọi HS nhận xét bài bạn.

- GV yêu cầu 2-3 HS đọc lại

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Chọn chữ, hoặc vần phù hợp 

- GV nêu bài tập.

- GV tổ chức hoạt động theo cặp

Gọi các nhóm chia sẻ bài làm

- GV cùng HS nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu có).
	- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS thảo luận theo cặp đôi.

- HS làm bài

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

a

a

2

ă

á

3

â

ớ

4

b

bê

5

c

xê

6

ch

Xê hát

7

d

dê

8

đ

đê

9

e

e

10

ê

ê

- HS treo bảng phụ và đọc bài của minh.

- HS nhận xét bài bạn.

- HS đọc lại bài 

- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS. 

- HS làm bài tập theo cặp. 

- HS đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. 

- HS và GV nhận xét. 

- HS lắng nghe.

	4. Hoạt động vận dụng, tổng kết:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS quan sát một số bài viết đẹp từ những học sinh khác. 

+ GV nêu câu hỏi trao đổi để nhận xét bài viết và học tập cách viết.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trao đổi, nhận xét cùng GV.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
	.......................................................................................................................................




Tiết 3:                                          TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 2: Một số ngày kỉ niệm, sự kiện của gia đình (Tiết 2) 

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nhận xét được sự thay đổi của gia đình theo thời gian qua một số ví dụ.Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về những sự kiện quan trọng và sự thay đổi của gia đình theo thời gian. Vẽ được đường thời gian theo thứ tự các sự kiện lớn,

 các mốc quan trọng đã xảy ra trong gia đình.Làm được món quà tặng người thân nhân dịp một ngày kỉ niệm, sự kiện của gia đình.
- Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.Tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng,sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.

- GDKNS: Yêu quý gia đình. Làm được món quà tặng người thân nhân dịp một ngày kỉ niệm, sự kiện của gia đình.Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.

II. Đồ dùng dạy – học: 

- GV: Máy tính xách tay, ti vi.

- HS: SGK + VBTTNXH3 tập 1,…

III. Hoạt động dạy – học:
	1. Hoạt đọng khởi động:

	- GV mở bài hát “Cả nhà thương nhau” để khởi động bài học. 

? Hãy kể về sự thay thổi theo thười gian của mọi người trong gia đình mà e cảm nhận được?

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe bài hát.

- HS trả lời theo ý hiểu biết của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:

	Hoạt động 1. Tìm hiểu về sự thay đổi của gia đình. (làm việc nhóm 4)

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV chia sẻ bức tranh và nêu câu hỏi. Sau đó mời HS quan sát và trình bày kết quả.

+ Nói về các sự kiện của gia đình bạn An trong các hình?

+ Hãy nêu sự thay đổi của gia đình bạn An theo thời gian?
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- GV mời các HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt.

- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại.

Gia đình sẽ có sự thay đổi theo thời gian, cũng như chúng ta lớn lên theo năm tháng, vì vậy chúng ta cần trân trọng những kỉ niệm và những tình cảm của gia đình..
	- 1HS đọc yêu cầu bài 

- Cả lớp quan sát tranh và trả lời 2 câu hỏi:

+ Các bức ảnh chính là những kỉ niệm mà gia đình bạn An đã trải qua.

+ Hình 1 là lễ cưới của bố mẹ An

+Hình 2 là hình ảnh An chào đời.

+ Hình 3 là e gái An chào đời.

+ Hình 4 là An bắt đầu vào học lớp 1.

+ Hình 5 là cả gia đình An đi du lịch.

- HS nhận xét ý kiến của bạn.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1



	3. Hoạt động luyện tập:

	Hoạt động 2. Vẽ đường thời gian(Làm việc theo nhóm 6)

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV mời HS thảo luận nhóm 6, cùng trao đổi, nêu những kỉ niệm của mình.

- Mời các nhóm trình bày.
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- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương 

- GV chốt: Mỗi gia đình đều có những mốc thời gian thay đổi, có những sự thay đổi theo thời gian.

Hoạt động 3. Thực hành làm món quà tặng người thân.(Làm việc theo nhóm 4)

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân.

?Em hãy suy nghĩ mình sẽ làm món quà gì, tặng cho ai và nhân dịp gì?

- GV yêu cầu HS cùng thảo luận nhóm 4  và hoàn thành sản phẩm.
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- GV yêu cầu HS chia sẻ sản phẩm của mình.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương 

- GV mời HS đọc thông điện chú ong đưa ra.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS chia cặp đôi, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày những kỉ niệm của mình.
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- Các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân

+ HS trả lời theo ý kiến của mình

- HS thảo luận và hoàn thành sản phẩm.

- HS chia sẻ và trưng bày sản phẩm của mình trước lớp.

- HS nhận xét

Mỗi gia đình có những ngày kỉ niệm, sự kiện quan trọng khác nhau. Trong những dịp đó, mọi người dành thời gian thăm hỏi, chia sẻ và cùng nhau tham gia các hoạt động. Từng kỉ niệm hay sự kiện của gia đình đều mang lại ấn tượng khó quên cho mỗi người.

	4. Hoạt động vận dụng, tổng kết:

	- GV cho HS mang những món quà mà mình làm hoàn thành trên lớp về tặng những người thân của mình.GDKNS biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ người thân trong gia đình.

- GV nhắc nhở HS chưa hoàn thành về nhà hoàn thành sản phẩm của mình.

- GV nhận xét tiết học

- Dặn dò: nhắc HS chuẩn bị bài sau.
	- HS chia sẻ cùng vi cả lớp..

- Về nhà hoàn thành sản phẩm mà mình chưa hoàn thành.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
	.......................................................................................................................................



Tiết 4:                                                   TOÁN(tăng)

Luyện tập về Ki-lô-mét ; Mi – li - mét

I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố kiến thức về đơn vị đo độ dài: mi-li-mét, ôn lại kiến thức về ki-lô-mét, mét, đề-xi-mét. 

- Vận dụng giải các bài tập có liên quan. HS có cơ hội phát triển NL mô hình toán học; NL sử dụng công cụ, phương tiện toán học; NL giải quyết vấn đề toán học.Tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy – học:
- GV: Máy tính; BP.
- HS: Vở toán tăng
III. Hoạt động dạy học: 

1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hỏi đáp về mi-li-mét. VD: 

+ Mi-li-mét là gì?

+ Mi-li-mét viết tắt là gì?

+ 1cm = … mm? 10mm = … cm?

=> GV chốt: + Mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài, viết tắt là mm.

+ 1cm = 10mm, 10mm = 1cm.

- Ngoài đơn vị đo độ dài mi-li-mét, ở lớp 2 các em đã được học những đơn vị đo độ dài nào? => GV GTB.
	- HS hỏi đáp ôn lại kiến thức.

- HS lắng nghe.

- HS nhớ lại trả lời.


2. Hoạt động thực hành luyện tập:

	Bài 1. Số?

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5dm = … mm

70cm  = ... mm

3km   = ... m

b) 7dm 8cm  = ... cm 

  8m 4dm   = ... dm

 24m 36 cm = .. cm

=> Chốt cách đổi số đo độ dài dạng một đơn vị đo, dạng hai đơn vị đo về một đơn vị đo.
	- HS nêu yêu cầu.

- HS làm cá nhân, 2 em lên bảng chữa bài.

- NX, giải thích cách làm 1 số phần.


Bài 2.  (> , < , =)?

	a) 34dm … 300cm

56m … 54dm

1m … 100mm

b) 2mm … 3cm4mm

9m1dm … 901dm

2cm30mm … 6cm30mm

=> Chốt: Để điền dấu so sánh hai số đo không cùng đơn vị, ta làm qua 3 bước:

+ Đổi các số đo về cùng 1 đơn vị đo giống nhau.

+ Thực hiện so sánh 

+ Điền dấu.
	- HS đọc, nêu yêu cầu.

- HS nêu cách làm:

+ Đổi các số đo về cùng 1 đơn vị đo giống nhau.

+ Thực hiện so sánh

+ Điền dấu.

- HS làm bài cá nhân.

- 2 HS làm bài trên bảng.

- Lớp nhận xét, chữa bài.


Bài 3. Một khúc gỗ dài 2m 5dm. Nếu muốn cắt khúc gỗ đó ra thành các đoạn, mỗi đoạn dài 5dm thì cắt được bao nhiêu đoạn?
	+ B1: Đọc và xác định yc bài toán.

- Gọi học sinh đọc đề bài.

+ B2: Tóm tắt đề toán

- Gọi Hs tóm tắt đề toán.

+ B3: Phân tích bài toán, chỉ ra bước giải.

- Muốn biết khúc gỗ có thể cắt ra được mấy đoạn ta làm thế nào?

+ B4: Trình bày bài giải.

- Yêu cầu HS tự làm bài, 1 Hs lên bảng chữa.

+ B5: Kiểm tra lại bài giải.

- YC Hs đổi chéo vở kiểm tra.

- Gv nhận xét, kết luận

=> Chốt: Cách giải toán liên quan đến đơn vị đo độ dài.
	- HS đọc đề.

- Hs tóm tắt.

- Hs nêu.

- HS giải bài toánvào vở + bảng phụ.             Bài giải
2m 5dm = 25dm

Số đoạn cắt được là:

25 : 5 = 5 (đoạn)

Đáp số: 5 đoạn


3. Hoạt động vận dụng – Tổng kết:

	Bài 4. Cho HS đo hai chiều dài đồ dùng học tập bất kì, so sánh xem chúng dài hơn, ngắn hơn bao nhiêu mi-li-mét, xăng-ti-mét.
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.
	- HS làm việc nhóm đôi theo bàn.

- Đứng tại chỗ báo cáo kết quả.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
.....................................................................................................................................
_____________________________________________

Chiều:                                  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Chủ điểm: Chào mừng năm học mới. Trường Tiểu học của em.

Nội dung; Trung thu của chúng em. Tìm hiểu về Tết trung thu, trải nghiệm trưng bày mâm ngũ quả, phá cỗ trung thu từng khối. Trang trí lớp học. Văn nghệ, trò chơi dân gian
Hình thức: Tổ chức toàn trường.

 ( Đ/c Thu, Quỳ  hoàn thiện hồ sơ)


​​​​​​​​​​​​​​​​​                                              Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2024

Sáng:
MĨ THUẬT, TIẾNG ANH, GDTC ÂM NHẠC, 
GV chuyên soạn dạy
Chiều:

Tiết 1:                                               TOÁN

Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5 (Trang 14, 15)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Ôn tập về phép nhân, Bảng nhân 2, Bảng nhân 5.Làm quen với giải bài toán về phép nhânVận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tễ.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học. Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. Tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Phẩm chất: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

II. Đồ dùng dạy – học :

- Gv:  Máy tính, ti vi, phiếu bài tập.

- HS: SGK và các thiết bị phụ vụ cho tiết học.

III. Hoạt động dạy – học:
	1. Hoạt động khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi “Bắn tên” để khởi động bài học: + Câu 1: 2 x 4 =  ?

+ Câu 2: 6 x 2 = ?

+ Câu 3: 9 x 2 = ?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV: Ở lớp 2 chúng ta đã được học bảng nhân 2, bảng nhân 5 rồi, để khắc sâu hôm nay cô cùng các bạn cùng ôn tập lại hai bảng nhân đã học.

- GV ghi bài bảng.
	- HS tham gia trò chơi

+2 x4 = 8

+ 6 x 2 = 12

+ 9x 2 =18

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt đông luyện tập:


5 

	 3 =

	5 x 9 =




5 

	 5 = 25

	
	2 x 5 = 10

	5 x 7 = 35


	2 x 2 = 4

	5 x 3 = 15


	...

	
	-  HS chơi trò chơi 
	
		

	+ HS khác nhận xét, bổ sung.


	

	3. Hoạt động vận dụng.

	- GV cho HS đọc bài toán trang 15

- GV yêu cầu HS quan sát bài mẫu

[image: image26.png]s
NS S0 2 e roma. Het 4 S nhu Ve o 1ar ca boo nhiew

9@ @@





- GV yêu cầu HS đọc bài toán
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?Bài toán cho biết gì?

?Bài toán hỏi gì?

- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4 (2 phút) và giải bài toán

- GV mời đại diện lên chia sẻ

- GV nhận xét, tuyên dương, khen thưởng những nhóm làm nhanh.

? Để làm tốt được các bài học ngày hôm nay chúng ta cần làm gì? 

- Nhận xét tiết học

- GV về chuẩn bị cho bài bảng nhân 3.
	- HS đọc trong SHS

- HS quan sát mẫu

- HS thảo luận và đọc lời giải để vận dụng giải bài toán.

- HS đọc bài toán

- HS trả lời theo ý hiểu

- HS thảo luận theo nhóm 4

- HS tìm và nêu lời giải

- HS nhóm đại diện lên chia sẻ.

Bài giải: 8 con gà có số chân là: 

               8 x 2 = 16 (chân)

                           Đáp sô: 16 chân.

- HS nhận xét bài bạn

- Chúng ta cần thuộc các bảng nhân 2 và bảng nhân 5.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
.....................................................................................................................................

Tiết 2:                                                      TIẾNG VIỆT
Nói và nghe : Kể chuyện: Bạn mới

I. Yêu cầu cần đạt:

 - Dựa vào tranh minh hoạ và CH gợi ý, trả lời được các CH; kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện; biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt,... trong khi kể.  Hiểu nội dung câu chuyện: Mỗi một người có một điểm mạnh riêng; khi chơi với bạn nên hoà đồng và nhìn vào điểm mạnh của bạn để có thể học hỏi, không nên kì thị khi thấy bạn không giống mình.

- Lắng nghe bạn kể, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. Biết trao đổi cùng các bạn về câu chuyện.

 - Có ý thức cảm thông, chia sẻ với bạn; biết điều chỉnh hành vi khi cư xử không đúng với bạn. Chăm chỉ lắng nghe, kể chuyện theo yêu cầu.

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- HS: SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy – học:
	1. Hoạt động khởi động:

	- GV mở Video cho HS nghe về môt câu chuyện về một bạn mới .

- GV cùng trao đổi với HS về cách kể chuyện, nội dung câu chuyện để tạo niềm tin, mạnh dạn cho HS trong giờ kể chuyện.

- GV nhận xét, tuyên dương

- GV dẫn dắt vào bài mới: Các em đã đọc câu chuyện Bạn mới. Đó là một câu chuyện rất hay. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ cùng nhau kể lại câu chuyện ấy nhé.
	- HS quan sát video.

- HS cùng trao đổi với Gv về nội dung, cách kể chuyện có trong vi deo, rút ra những điểm mạnh, điểm yếu từ câu chuyện để rút ra kinh nghiệm cho bản thân chuẩn bị kể chuyện.

- HS lắng nghe

	2. Hoạt động khám phá: 

Hoạt động 1: Kể chuyện

	2.1. Dựa theo tranh và câu hỏi, kể lại câu chuyện.

-  GV mời 2 − 4 HS đọc: A-i-a, Tét-su-ô. Cả lớp đọc thầm theo để nhớ tên nhân vật.

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và kể 
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	- Kể lần 1 (không cần chỉ tranh); giải nghĩa từ khó.

- GV kể lần 2, lần 3 (kết hợp chỉ vào từng tranh khi kể đoạn truyện được minh

hoạ bằng tranh đó).

                                                                     - HS quan sát tranh và lắng nghe GV kể


	2.2. Trả lời câu hỏi

-  GV dừng lại, YC cả lớp quan sát tranh, đọc thầm lại các CH gợi ý dưới tranh.

? Chuyện gì xảy ra trong giờ ra chơi?

? A-i-a tham gia trò chơi như thế nào?

? Thầy giáo đã giúp A-i-a tự tin bằng cách

 nào? 

? Tét-su-ô thay đổi thái độ với A-i-a ra sao? 

- GV nhận xét, tuyên dương.

2.3. Kể chuyện trong nhóm

- GV tổ chức cho HS kể chuyện trong nhóm đôi: Kể nối tiếp theo từng tranh hoặc

HS 1 kể theo tranh 1-2; HS 2 kể theo tranh 3...4; sau đó, 2 bạn đối vai cho nhau.

- GV yêu cầu HS chia sẻ trong nhóm.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS kể chuyện

2.4. Thi kể chuyện trước lớp:

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 tiếp nối nhau dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi thi kể lại câu chuyện trên.

- GV khuyến khích, động viên HS kể sinh động, biểu cảm, kết hợp lời kể với cử chỉ, động tác.

- GV yêu cầu HS các nhóm nhận xét

- GV khen ngợi những HS nhớ câu chuyện, kể to, rõ, tự tin, sinh động, biểu cảm.
	.- HS lắng nghe GV kể

- HS quan sat tranh và đọc gợi ý.

+ A-i-a là HS mới, chưa quen ai nên không tham gia chơi với nhóm nào. Thầy giáo đã khuyến khích A-i-a chơi cùng các bạn.

+ Khi đến lượt đuổi các bạn, A-i-a không bắt được ai vì em chậm quá. Bị Tét-su-ô chê, A-i-a càng lúng túng.

+ Thầy bảo A-i-a cho thầy xembtranh em vẽ và khen em vẽ đẹp, rồi treo tranh của em lên tường để các bạn cùng xem.

+ Tét-su-6 hiểu ra ai cũng có điểm mạnh riêng, việc mình chế bạn là không đúng nên đã chủ động rủ A-la cùng chơi đuổi bắt.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- HS cùng chia sẻ câu chuyện cho nhau nghe

- HS thảo luận phân chia nhau để củng thi kể. 

- Các nhóm chia sẻ và thi kể trước lớp

- HS nhận xét cách kể của các nhóm.

	3. Hoạt động thực hành luyện tập:

	Bài 2: Trao đổi về nội dung câu chuyện:

- GV cho HS đọc yêu cầu bài

- GV cho HS đọc gợi ý các câu hỏi.

a) Em thích nhân vật nào trong câu chuyện? Vì sao?

b) Nếu lớp em có một người bạn mới, em có thể làm gì để giúp bạn?

- GV cho HS thảo luận theo nhóm đôi

- GV yêu cầu HS chia sẻ ý kiến của mình.

a) Em thích nhân vật nào trong câu chuyện? Vì sao?

b) Nếu lớp em có một người bạn mới, em có thể làm gì để giúp bạn?

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét và tuyên dương, chốt.
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS đọc gợi ý trong sách.

- HS thảo luận theo nhóm đôi.

- HS chia sẻ ý kiến.

+ Thích Tét-su-ô vì Tét-su-ô nhanh nhẹn, khoẻ mạnh và biết sửa lỗi khi nhận ra mình cư xử chưa đúng với bạn.

+ HS trả lời theo ý hiểu của mình.

- HS lên nhận xét.



	4. Hoạt động vận dụng, tổng kết:

	- GV cho HS xem một câu chuyện kể của học sinh nơi khác để chia sẻ với học sinh.

- GV trao đổi những về những hoạt động HS yêu thích trong câu chuyện

- GV giao nhiệm vụ HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS quan sát video.

- HS cùng trao đổi về câu chuyện được xem.

- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
…………………………………............................................................…………….

Tiết 3:                                       HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Sinh hoạt theo chủ đề: Lớp học của chúng em.
I. Yêu cầu cần đạt:
-  Xây dựng được ý tưởng trang trí lớp học của mình.

- Tự tìm hiểu cách trang trí lớp học để tham gia trang trí cùng với lớp. Biết trang trí lớp học đẹp, trang nhã, phù hợp với nội quy nhà trường. Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về cách trang trí lớp học.

- Biết tôn trọng bạn, biết lắng nghe những chia sẻ trang trí lớp mà bạn đưa ra. Chịu khó tìm hiểu cách trang trí lớp để giới thiệu với các bạn những ý tưởng trang trí lớp phù hợp, sáng tạo, có ý thức làm việc tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm trước tập thể lớp.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Máy tính xách tay, ti vi.
- HS: SGK + VTHTN 3 tập 1, 1 số tiết mục văn nghệ.

III. Hoạt động dạy học:

	1. Hoạt động khởi động:

	- GV mở bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết” để khởi động bài học. 

+ GV cùng chia sẻ với HS về nội dung bài hát.

 - GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

- HS Chia sẻ với GV về nội dung bài hát.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:

	* Hoạt động 1: quan sát lớp học (làm việc chung cả lớp)

- GV mời HS đọc yêu cầu.

- GV phát phiếu khảo sát để HD quan sát lớp và điền thông tin.
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- GV mời HS trình bày trước lớp.

- GV mời các HS khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	- Học sinh đọc yêu cầu bài 

- HS tiến hành quan sát lớp học của mình và điền những thông tin quan sát được trong lớp để đưa vào phiếu:

+ Cuối lớp: có khẩu hiệu 

+ Hai bên tường: chưa trang trí.

+ ...

- Một số HS chia sẻ trước lớp.

- HS nhận xét ý kiến của bạn.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3. Hoạt động luyện tập:

	Hoạt động 2. Quan sát, nhận xét trang trí lớp.

 - GV Mời HS đọc yêu cầu bài.

- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2: Nhận xét về ý tưởng trang trí lớp học trong các tranh dưới đây:
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- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

Hoạt động 3. Xây dựng ý tưởng trang trí lớp học. (Làm việc nhóm 4)

- GV Mời HS đọc yêu cầu bài.

- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4: Thảo luận và xây dựng ý tưởng trang trí lớp.

- Các nhóm trình bày ý tưởng.
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- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận và trình bày:

+ Tranh 1: trang trí góc sáng tạo rất đẹp, có vẽ bình hoa, các phiếu sáng tạo hình trái tim.

+ Tranh 2: Góc lớp cửa ra vào được bố trí đẹp, khoa học. Có bảng nội quy lớp bằng cây xanh, có chậu cây cảnh nhỏ,..

- Các nhóm nhận xét, bổ sung

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS thảo luận nhóm 4, đưa ra những ý tưởng sáng tạo, phù hợp để đề xuất trang trí lớp.

+ Trồng thêm chậu hoa trước cửa lớp. Làm nội quy bằng những bông hoa đẹp,...
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- Các nhóm nhận xét, bổ sung

	4. Hoạt động vận dụng, tổng kết:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà tìm hiểu và đưa ra những ý tưởng để cuối tuần cùng chung tay trang trí lớp:

+ Tìm tranh ảnh trang trí lớp.

+ Tìm thêm một số cây hoa để trồng trước cửa lớp,....

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
.......................................................................................................................................


 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​             Thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2024

Sáng:
Tiết 1,2:                                             TIẾNG VIỆT
Đọc: Mùa thu của em. Luyện tập về dấu hai chấm.
          I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai, VD: là, màu lá sen, rằm, lật trang vở; ngắt nghỉ hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ thơ. Tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 2. Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài. Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Tình cảm yêu mến của bạn nhỏ với vẻ đẹp của mùa thu – mùa bắt đầu năm học mới. Luyện tập về dấu hai chấm.

- Phát triển năng lực văn học: Hiểu và biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp. Lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài,tham gia trò chơi, vận dụng.
 - Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp. Biết chia sẻ với cảm giác yêu mến của bạn nhỏ với vẻ đẹp của mùa thu.GDANQP.
II. Đồ dùng dạy – học :

- GV: Máy tính xách tay, ti vi.

- HS: SGK + VBTTV 3 tập 1.

III. Hoạt động dạy – học:
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Qua câu chuyện “Bạn mới”, em rút ra được điều gì?

A

C

B

D

Mỗi người có một điểm 

mạnh riêng mà người 

khác không có được.

Khi chơi với bạn nên hòa 

đồng và nhìn vào điểm 

mạnh của bạn để học hỏi.

Không nên kì thị khi thấy 

bạn không giống mình.

Tất cả đều đúng

[image: image35.emf]ĐỐ VUI

Vàng tươi như cúc trong vườn

Gọi mùa cốm đến, ngọt đường mía na.

Là gì?

Nắng thu
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Mùa gì dịu nắng

Mây nhẹ nhàng bay

Gió khẽ rung cây

Lá vàng rơi rụng?

Mùa thu
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Tết gì có cốm, có hồng

Có thị, có bưởi, đèn lồng, đèn sao?

Là ngày gì?

Tết trung thu
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MÙA THU CỦA EM
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HĐ 1: Đọc thành tiếng

Giọng đọc trong bài

Giọng đọc vui tươi, nhẹ nhàng.

Nhấn giọng, gây ấn tượng với những 

từ ngữ ngợi tả, gợi cảm.



	[image: image40.emf]Đọc một số từ khó

Cốm 

Chị Hằng

Món ăn làm bằng thóc nếp non rang chín, 

giã sạch vỏ, có màu xanh và hương thơm 

Tiên nữ Hằng Nga, chỉ mặt trăng
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Những màu sắc nào được tả trong bài thơ gắn với mùa thu?

2.

Mùa thu có gì vui đối với các bạn nhỏ?

3.

Theo em, vì sao tác giả đặt tên bài thơ là Mùa thu của em?

4.

Chọn một khổ thơ em thích nhất và cho biết vì sao em thích khổ thơ đó?

HĐ 2: ĐỌC HIỂU

Thảo luận nhóm


	[image: image42.emf]Lưu ý:



Các em nghỉ hơi dài hơn giữa các dòng thơ



Thể hiện được niềm vui tươi, nhẹ nhàng khi đọc bài  



Phát âm đúng các từ ngữ, thanh điệu

ĐỌC ĐOẠN


[image: image43.emf]1. Những màu sắc nào được tả trong bài 

thơ gắn với mùa thu?



Màu vàng của hoa cúc.



Màu xanh của cốm mới. 



	[image: image44.emf]2. Mùa thu có gì vui đối với các bạn nhỏ?

Mùa thu, các bạn nhỏ được ngắm hoa cúc 

vàng, được ăn cốm mới, được rước đèn 

trung thu, được khai giảng năm học mới. 


	[image: image45.emf]3. Theo bạn, vì sao tác giả đặt tên bài thơ 

là Mùa thu của em?

Vì mùa thu gắn với những sự vật được thiếu nhi 

yêu thích, với nhiều hoạt động của thiếu nhi. 



	[image: image46.emf]4. Chọn một khổ thơ em thích nhất và cho 

biết vì sao bạn thích khổ thơ đó?

Gợi ý:

Mỗi khổ thơ có chứa những hình ảnh đẹp, em hãy 

cảm nhận và chọn ra khổ thơ mình thích nhất.


	[image: image47.emf]Qua bài thơ, em hiểu được điều gì?

Bài thơ là tình cảm 

yêu mến của bạn 

nhỏ đối với mùa thu. 



	[image: image48.emf]1. Viết tiếp vào vởi câu dưới đây để liệt kê những hình ảnh quen 

thuộc của mùa thu.

LUYỆN TẬP

Mùa thu là mùa của những màu sắc đẹp: màu xanh của 

bầu trời,...

màu vàng rực của hoa cúc, màu đỏ của lá bàng, 

màu vàng tươi của những tia nắng mới,...


	[image: image49.emf]2. Đặt một câu sử dụng dấu hai chấm để liệt kê các hoạt động 

của thiếu nhi trong mùa thu.

Em rất háo hức mong chờ mùa thu.  Thu đến thiếu nhi 

chúng em được tham gia rất nhiều hoạt động như: tựu 

trường, khai giảng năm học mới, xem múa lân, rước đèn, 

họp bạn, phá cỗ,…




[image: image50.emf]Tổng kết, dặn dò:

Thi đọc thuộc 1 

khổ thơ em thích, 

nêu cảm nhận về 

đoạn/bài vừa học.

Các em ôn tập lại nội 

dung bài học, làm bài 

tập đầy đủ. Xem và 

chuẩn bị bài sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
.....................................................................................................................................

Tiết 3:                                                TIẾNG ANH

                                                       GV chuyên soạn dạy

_______________________________________
Tiết 4:                                                  TOÁN

                                                       Đ.c Hường soạn dạy

Chiều Tiết 1:                                        TIN HỌC 
GV chuyên soạn dạy
____________________________________________

Tiết 2,3                                                 TIẾNG ANH
                                                       GV chuyên soạn dạy

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​             Thứ  sáu ngày 20 tháng 9 năm 2024

Sáng:
Tiết 1:                                                       TOÁN
Bảng nhân 3(Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Tìm được kết quả của các phép tính trong bảng nhân 3 và thành lập bảng nhân 3. Vận dụng Bảng nhân 3 để tính nhẩm và giải quyết một số tình huống gắn với thực tiễn.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.Tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học,tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Phẩm chất: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Máy tính xách tay, ti vi.

- HS: SGK + VBTToán 3 tập 1.

III. Hoạt động dạy – học:
	1. Hoạt động khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt: Tiết học hôm trước lớp mình đã được học bảng nhân 3 để vận dụng vào hoàn thành các bài tập hôm nay cô cùng các bạn tìm hiểu tiết 2 của bài học ngày hôm nay: Bảng nhân 3 (tiết 2).
	- HS tham gia trò chơi

+ HS trả lời

- HS lắng nghe.

- HS nêu tên bài

	2. Hoạt động luyện tập:

	Bài 2: Tính 

- GV cho HS đọc yêu cầu bài

? Bài tập yêu cầu gì?

- GV cho HS làm bài cá nhân.

3 kg x 2 =

3 m x 8 =

3l x 7 =

3 dm x 4 =

3km x 9 =

3 mm x 10 =

- GV cho HS làm bài cá nhân

- GV mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt: Bài học đã cho chúng ta khắc sâu thêm về bảng nhân 3 cùng các đơn vị đo khối lượng và độ dài.

Bài 3: Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS quan sát từng bức tranh và nêu nội dung từng bức tranh.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4
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? Tranh 1 vẽ gì? Và phép tính tương ứng là bao nhiêu?

?Tranh 2 vẽ gì? Và phép tính tương ứng là bao nhiêu?

- GV cho HS làm nhóm 2 trên phiếu học tập.

- GV mời các nhóm trình bày kết quả.

- GV mời HS khác nhận xét.

- GV chốt: bài đã củng cố cho chúng ta bảng nhân 3

- GV thu bài và nhận xét một số bài xác xuất.

- GV nhận xét từng bài, tuyên dương. 

Bài 4 a. Hãy đếm thêm 3:

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS quan sát bức tranh 

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
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- Gv hướng dẫn cho HS cách đếm số: Đếm theo thứ tự thêm 3 đơn vị vào số liền trước.

- GV gọi HS nối tiếp nhau chia sẻ.

- GV gọi HS nhận xét bài bạn.

- GV nhận xét và tuyên dương.

b. Xếp các chấm tròn thích hợp với mỗi phép nhân sau: Yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS quan sát bức tranh 

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
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- GV hướng dẫn HS cách thực hiện: Các bạn thực hành bằng đồ dùng trực quan của các bạn.

- GV giúp đỡ các HS chưa thực hiện được.

- GV yêu cầu HS lên chia sẻ cách làm.

- GV mời HS nhận xét bài bạn.

- GV nhận xét và tuyên dương.
	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS trả lời

- HS quan sát bài tập, nhẩm tính

3 kg x 2 = 6 kg

3 l x 7 = 21 l
3 dm x 4 =`12 dm

...

-  HS hoàn thành bài vào vở.
+ HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu

- HS quan sát tranh và nêu nội dung.

- HS thảo luận nhóm 4

+ Tranh 1 vẽ chiếc ô tô có 4 hàng ghế và mỗi hàng có 3 người: vậy 3 được lấy 4 lần, phép tính tương ứng là: 3 x 4 = 12.

+ Tranh 2 vẽ có 3 nhóm, mỗi nhóm có 3 cái mũ: vậy 3 được lấy 3 lần, phép tính tương ứng là: 3 x 3 = 9.

- HS làm bài vào phiếu.

- HS trình bày – HS nhận xét bài bạn

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS đọc yêu cầu bài

- HS quan sát tranh 

- HS làm bài cá nhân.
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- HS lắng nghe.

- HS đại diện chia sẻ

- HS nhận xét bài bạn.

- HS đọc yêu cầu bài

- HS quan sát tranh 

- HS làm bài cá nhân.

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18     3x 7 = 21

- HS lắng nghe

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

- HS lên chia sẻ cách làm của mình. HS nhận xét

	3. Hoạt động vận dụng, tổng kết:

	Bài 5: b. Kể một tình huống sử dụng phép nhân 3 x 7 trong thực tế.

- GV yêu cầu HS 

- GV cho HS thảo luận nhóm bàn.

- GV gọi đại diện lên chia sẻ 

- GV nhận xét, tuyên dương.

? Qua bài này em, các em hiểu thêm được điều gì?

- Nhận xét tiết học,  dặn dò chuẩn bị cho bài 7: Bảng nhân 4.
	- HS nêu yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm bàn

- HS chia sẻ bài 

- HS trả lời theo ý hiểu.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
.....................................................................................................................................

Tiết  2,3:                        TIẾNG VIỆT + HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
TV: Góc sáng tạo: Em là học sinh lớp 3

HĐTN: Nét riêng của em
Liên môn: CHỦ ĐỀ: Nét riêng của em

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nhận ra được những nét riêng của bản thân và các bạn. Viết được đoạn văn tự giới thiệu về mình.  HS biết tự giới thiệu về mình bằng lời nói, hình ảnh. Biết sử dụng dấu câu phù hợp khi viết văn.

- Tự tìm ra những nét riêng của bản thân và các bạn. Viết được đoạn văn giới thiệu bản thân rõ ràng mạch lạc; Giới thiệu được những nét riêng đáng quý của bản thân cũng như của người khác. Biết chia sẻ với bạn về những nét riêng của bản thân và các bạn.
- Yêu quý những nét riêng của bản thân và tôn trọng nét riêng của người khác.

II. Đồ dùng dạy – học: 

- HS: Máy tính, ti vi

- HS: Ảnh học sinh, giấy a4, bút chì, sáp màu

III. Hoạt động dạy – học:

	1. HĐ khởi động:

- GV tổ chức cho HS nghe hát bài : Em là học sinh lớp 2 

- GV cùng HS trao đổi về nội dung bài hát
- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS hát 

- HS chia sẻ với GV về nội dung bài hát

- HS lắng nghe.

	2. HĐ khám phá:
2. 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bản thân 

- GV mời HS đọc yêu cầu.

- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4

+ Các em sử dụng bức ảnh đã chuẩn bị để giới thiệu về bản thân với các bạn trong nhóm.
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+ Chia sẻ những điều mình thích nhất ở nét riêng của mỗi bạn.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung và kết luận: Mỗi người trong chúng ta không ai giống ai, đều có những nét riêng về đặc điểm hình dáng bên ngoài, tính cách, sở thích, năng khiếu, cá tính, thói quen của từng người. 
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS thảo luận nhóm 4, giới thiệu bản thân với các bạn trong nhóm.

Ví dụ: Mình là Linh. Năm nay, mình tám tuổi. Hiện tại, mình đang là học sinh lớp 3. Gia đình của mình có bốn thành viên là bố, mẹ, mình và em gái. Đây là bức ảnh bố đã chụp cho mình vào tháng trước. Lúc ấy mình có mái tóc ngắn, làn da hơi ngăm đen cho cái nắng mùa hè. Mình đã ôm quyển sách vì sở thích của tôi là đọc sách. Môn học mà tôi giỏi nhất là môn Toán. Ước mơ của tôi là trở thành một nhà khoa học. 

+ Chia sẻ điều em thích về nét riêng của bạn: có thể về ngoại hình, tính cách hoặc những hay, điểm mạnh mà em học được ở bạn.

Ví dụ: Màu tóc của bạn màu nâu sáng rất lạ, khác biệt với mọi người nhưng rất đẹp. Nó giúp cho mình nhận ra bạn ngay nếu bạn đi từ xa.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	2. 2.Hoạt động 2.Khám phá nét riêng của em. 

- GV mời HS đọc yêu cầu.

- GV đưa gợi ý yêu cầu HS thực hiện theo gợi ý để giới thiệu về nét riêng của mình.

[image: image56.png]



 YC HS dựa vào sơ đồ em đã làm để giới thiệu về nét riêng của em trước lớp

- GV mời các HS khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, kết luận: Như vậy, nét riêng là những đặc điểm riêng mang tính đặc trưng, nổi bật của mỗi người. Những nét riêng của mỗi em đều đáng yêu quý và tự hào. Các em hãy cố gắng phát huy những nét riêng đáng quý và rèn luyện bản thân mình ngày một tốt hơn nhé!

3. HĐ thực hành: Viết đoạn văn tự giới thiệu về mình và trang trí.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài trang 17 sách Tiếng Việt tập 1

- GV yêu cầu HS quan sát, đọc gợi ý 

- YC HS dựa vào các gợi ý trong sách và những điều em đã giới thiệu trước lớp về bản thân mình hãy viết đoạn văn vào vở và trang trí bài làm.

- GV quan sát, hỗ trợ HS 

- GV mời một số HS đọc kết quả bài làm của mình trước lớp.

- GV mời HS nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương những học sinh viết tốt và trang trí đẹp.

4. HĐ vận dụng, tổng kết:

- GV tổ chức trò chơi Đoán tên bạn 

- GV phổ biến luật chơi: Chia lớp thành các đội. Mỗi bạn cầm bức ảnh của bạn khác trong đội và mô tả những đặc điểm về ngoại hình, tính cách,..của bạn trong ảnh. Đội còn lại đoán tên bạn được mô tả. Đội nào đoán đúng nhiều nhất là đội thắng cuộc. 

- GV tổ chức cho HS chơi

- GV mời HS chia sẻ cảm xúc sau khi chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc.

- Em thấy tiết học có gì bổ ích, thú vị, có điều gì cần rút kinh nghiệm?

- Nhận xét tiết học, khen biểu dương những HS, nhóm hoàn thành tốt BT. Dặn dò.
	 hiện:

+ Dán ảnh hoặc viết tên em vào ô chính giữa.

+ Viết và trang trí sơ đồ các đặc điểm của em theo gợi ý:

Ví dụ:+ Tính cách: vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, tốt bụng, thật thà,…

+ Ngoại hình: Tóc ngắn, mắt đen, gầy, da trắng, trán cao,…

+ Sở thích: Đọc sách, học toán, múa, đá bóng,làm việc nhà,…

- HS giới thiệu trước lớp.
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- HS nhận xét nét riêng của bạn.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS quan sát, đọc gợi ý 

- HS viết bài vào vở ôli.

- 1-3 HS đọc bài viết của mình trước lớp

- Các HS khác nhận xét

- HS nghe phổ biến luật chơi

- HS chú ý theo dõi.

- HS tham gia chơi

- HS chia sẻ.

- HS nêu cảm nhận. 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
.....................................................................................................................................

 
Tiết 4:                                                 CÔNG NGHỆ
Gv chuyên soạn dạy
____________________________________________
 Chiều:

Tiết 1:                                                      TOÁN(tăng)

Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5

I. Yêu cầu cần đạt:
- Củng cố kiến thức về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5. Vận dụng giải các bài tập có liên quan.
- HS có cơ hội phát triển NL mô hình toán học; NL sử dụng công cụ, phương tiện toán học; NL giải quyết vấn đề toán học.

- Chăm chỉ học tập, có trách nhiệm.

II. Đồ dung dạy học:
- GV: Máy tính; BP, PHT – bài 2.
- HS: Vở toán tăng
III. Hoạt động dạy học:
1. Hoạt động khởi động:
	GV tổ chức trò chơi “Bắn tên” để khởi động bài học.

- HS sẽ lần lượt đố nhau các phép nhân trong bảng nhân 2, 5. VD:

+ Câu 1: 2 x 3 =  ?

+ Câu 2: 5 x 8 = ?

+ Câu 3: 7 x 5 = ?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

=> Chốt KT: 

- Bảng nhân 2 có các TS thứ nhất đều là 2, các TS thứ hai là dãy số liên tiếp từ 1 đến 10, dãy tích là dãy số đếm thêm 2 đơn vị từ 2 đến 20.

- Bảng nhân 5 có các TS thứ nhất đều là 5, các TS thứ hai là dãy số liên tiếp từ 1 đến 10, dãy tích là dãy số đếm thêm 5 đơn vị từ 5 đến 50.

- GV ghi bài bảng.
	· HS thực hiện trò chơi theo lớp.

- HS  lắng nghe.


2. Hoạt động thực hành luyện tập:
	Bài 1. Tính nhẩm?

2 x 6 =                2 x 8 =                5 x 4 = 

6 x 2  =               8 x 2 =                4 x 5 =

- Các phép tính ở từng cột trên có điểm gì giống và khác nhau?
=> GV chốt KT: Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì kết quả không đổi.
	- HS làm việc cá nhân, đổi vở kiểm tra kết quả.

- HS đứng tại chỗ nêu kết quả trước lớp.
- Có thừa số giống nhau, kết quả giống nhau nhưng thứ tự các thừa số trong các phép tính không giống nhau.
- HS lắng nghe, nhắc lại.

- HS nêu thêm VD.

	
	


Bài 2. Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau ở hàng trên với hàng dưới:


	- GV mời 1 HS nêu YC của bài.

- GV yêu cầu HS quan sát mẫu, nêu cách làm (nhóm đôi)

+ Để nối được hai phép tính có kết quả bằng nhau ta cần tìm gì trước?

- Yêu cầu học sinh làm bài tập vào PHT, 1HS làm trên bảng.

- GV nhận xét, tuyên dương.

=> Chốt: Để nối hai phép tính có kết quả bằng nhau cần thực hiện các phép tính tìm ra kết quả rồi mới nối.
	- 2 HS đọc, 1HS phân tích yêu cầu.

- HS quan sát và thảo luận cách làm

HS trả lời:

+ Thực hiện phép tính để tìm kết quả

+ Nối các phép tính có kết quả bằng nhau ở hàng trên với phép tính ở hàng dưới.

- HS thực hiện cá nhân, đổi phiếu kiểm tra bài.

- HS nghe


Bài 3: Mỗi hộp bánh có 5 chiếc bánh. Hỏi 7 hộp bánh như thế có tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

	· Gọi HS đọc bài toán.

+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?

- YCHS tóm tắt bài toán.
- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4 (2 phút) và giải bài toán

- GV mời đại diện lên chia sẻ

- GV Nhận xét, tuyên dương, khen thưởng những nhóm làm nhanh.
	· HS đọc bài toán.

- HS trả lời theo ý hiểu

Tóm tắt

  1 hộp: 5 chiếc bánh

  7 hộp: ... chiếc bánh?

- HS thảo luận theo nhóm 4

- HS tìm và nêu lời giải

- HS nhóm đại diện lên chia sẻ.

Bài giải

7 hộp bánh như thế có tất cả số chiếc bánh là:

5 x 7 = 35 (chiếc)

               Đáp số: 35 chiếc bánh

- HS nhận xét bài bạn

	=> Chốt: Để tìm 7 hộp có tất cả bao nhiêu chiếc bánh ta thực hiện phép nhân (5 x 7).
	


3. Hoạt động vận dụng, tổng kết:

	Bài 4: Dựa vào bảng nhân 2 hoặc 5, hãy tự lập một đề toán và giải bài toán đó.

- YCHS suy nghĩ lập đề toán.

- Gọi HS nêu đề toán.

- GV ghi một số đề toán hay lên bảng, YC HS có thể lựa chọn một trong số các đề toán đó và giải.

VD: Mỗi học sinh mua 5 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở?
=> GV chốt KT: Để tìm số quyển vở của 4 học sinh ta thực hiện phép tính nhân (5 x 4)

- HS đọc lại bảng nhân 2,5

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.
	- HS nêu yc.

- HS suy nghĩ lập đề bài.

- HS nêu đề toán, lớp nhận xét.

- HS tự giải bài toán.

- Nhận xét, đánh giá.

- HS nêu câu trả lời khác và cách làm khác. Lựa chọn cách làm ngắn gọn.

 Tóm tắt

1 hoc sinh :   5 quyển vở
4 học sinh : ...  quyển vở ?

                Bài giải

4 học sinh mua số quyển vở là:

              5 x 4 = 20 (quyển)

                Đáp số: 20 quyển vở

- HS nêu


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
.....................................................................................................................................
_____________________________________________

Tiết 2:                                        GIÁO DỤC THỂ CHẤT
    Bài 1: Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai, ba vòng tròn và nược lại.

Tiết 3: Ôn biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai, ba vòng tròn và ngược lại.

I. Yêu cầu cần đạt:
- Học động tác biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành một hàng ngang và ngược lại. Hs biết khẩu lệnh và cách thức thực hiện động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập. Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
- NL:Tự xem trước khẩu lệnh, cách thực hiện biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành một hàng ngang và ngược lại trong sách giáo khoa. Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
- Phẩm chất:Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Giáo viên :  Tranh ảnh động tác biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành một hàng ngang và ngược lại, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. Các hoạt động dạy – học:

	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	TG
	SL
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu

1. Nhận lớp

2. Khởi động

- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,..

3. Trò chơi.
- Trò chơi “Lần theo dấu chân”
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II. Hoạt động hình thành kiến thức.

* Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành một hàng ngang và ngược lại.

- Từ một hàng dọc thành một hàng ngang:

+ CB: ĐH một hàng dọc.

+ Khẩu lệnh: Thành một hàng ngang đi (chạy) thường … Bước (Chạy)!

+ Động tác: Bắt đầu từ học sinh đầu hàng lần lượt đi (chạy) thường, đến vị trí của chỉ huy đứng lại tạo thành một hàng ngang.

- Từ một hàng ngang trở về một hàng dọc:

+ Khẩu lệnh: Thành một hàng dọc đi (chạy) thường … Bước (Chạy)!

+ Động tác: Bắt đầu từ học sinh đầu hàng lần lượt đi (chạy) thường, đến vị trí của chỉ huy đứng lại tạo thành một hàng dọc.
III. Hoạt động luyện tập.

1. Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành một hàng ngang và ngược lại.
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ 

2.Trò chơi “Tập hợp đội hình”
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IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học

- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	6-10 phút

1-2 phút

3-5 phút

1-2 phút

5-7 phút

10-15 phút

8-10 phút

2-4 phút

3-5 phút

1-3 phút

4-6 phút


	1-2L

1-2L

1-2L

1-3L
	- Nghe cán bộ lớp báo cáo.

- Hỏi về sức khỏe của Hs.

- Cô trò chúc nhau.

- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.

- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.

-Gv tổ chức Hs chơi trò chơi.
- Cho HS quan sát tranh

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô nhịp và thực hiện động tác mẫu, hướng dẫn Hs thực hiện đt.

- Gv quan sát, uốn nắm và sửa sai cho Hs.

- Gv hô nhịp 1 lần và giao cán sự lớp hô.

- Hs tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho Hs.
- Yêu cầu Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Gv quan sát, uốn nắn, sửa sai cho Hs.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

-Tuyên dương tổ tập đều, đúng nhất.

- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.

 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.

- Cho Hs chơi thử.

-Tổ chức cho Hs chơi

- GV hướng dẫn.

- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học tập.

- HD sử dụng SGK để ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.

              GV


   *  *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  * 

       *  *  *  *  *  *  *

- Cán sự điều khiển lớp khởi động .

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.

- Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.

- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.

              GV

 *  *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  * 

     *  *  *  *  *  *  *
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*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

            GV

- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp.
- Hs thay phiên nhau hô nhịp.

      *   *   *   *   *

*              *            *

*                            *

*   *       GV      *  *                            *                            *

*            *              *                                

    *   *    *   *   * 
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.

- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.
- HS  thả lỏng

- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
....................................................................................................................................
______________________________________

Tiết 3:                                         HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Sinh hoạt lớp: Bầu Hội đồng tự quản học sinh

Lớp em vui tết Trung thu
I. Yêu cầu cần đạt:

- HS thể hiện sự khéo léo, cẩn thận của bản thân thông qua việc bày mâm cỗ Trung thu.
-  Biết chuẩn bị các dụng cụ trang trí lớp học để tham gia trang trí cùng với lớp. Biết trang trí lớp học đẹp, trang nhã, phù hợp với nội quy nhà trường. Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về cách trang trí lớp học.
- Tôn trọng bạn, biết lắng nghe những chia sẻ trang trí lớp mà bạn đưa ra. Chịu khó tìm hiểu cách trang trí lớp để giới thiệu với các bạn những ý tưởng trang trí lớp phù hợp, sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy – học: 

- GV: Máy tính xách tay, ti vi.

- HS: SGK + VTHTN 3 tập 1.

III. Hoạt động dạy – học:
1. Hoạt động khởi động:
	- GV mở bài hát “Em yêu trường em” để khởi động bài học. 

+ GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát. GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Sinh hoạt lớp:
2.1. Đánh giá kết quả cuối tuần
* Hoạt động 1. Kiểm điểm tuần cũ

- GV yêu cầu Chủ tịch hội đồng tự quản cũ(hoặc TB học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.

+ Kết quả học tập.

+ Kết quả hoạt động các phong trào.

- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

Ưu điểm:.......................................................

.......................................................................

.......................................................................

Tồn tại cần khắc phục:..................................

.......................................................................

.....................................................................

* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới.  

- GV triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.

+ Thực hiện nền nếp trong tuần.

+ Thi đua học tập tốt.

+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.

- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.

2.3. Bầu Hội đồng tự quản học sinh:

2.3.1 Trước bầu cử

- GV nêu mục đích yêu cầu: Để vào được hội đồng tự quản của lớp các bạn cần những tiêu chuẩn nào?

- Đối chiếu với những tiêu chuẩn trên lớp ta có những bạn nào tự tin tự ứng cử ?

+ GV ghi tên HS

- Yêu cầu HS đề cử giới thiệu các học sinh khác.

+ GV ghi tên

-  GV chốt danh sách bầu cử(5 em)

* Tranh cử

- GV yêu cầu các HS có tên trong danh sách bầu cử lên vận động tranh cử 

2.3.2 Bầu cử

- Yêu cầu HS cử 2 bạn làm tổ kiểm phiếu .

- Yêu cầu tổ trưởng tổ kiểm phiếu đọc thể lệ bầu cử- Yêu cầu 1 HS lên điều khiển chương trình văn nghệ của lớp.

2.3.3 Bầu các ban tự quản

- GV dự kiến bầu các ban: ban học tập, ban thư viện, ban sức khỏe vệ sinh, ban văn nghệ TDTT .

- GV CN căn dặn hội đồng tự quản của lớp.

1-  Ban học tập: Theo dõi , đôn đốc các bạn trong lớp tham gia các hoạt động học tập của lớp như: nền nếp truy bài, các bạn không học bài và làm bài khi đến lớp, giúp đỡ các bạn học chưa tốt .....

2- Ban thư viện: Đôn đốc, theo dõi các bạn sử dụng sách, tài liệu, truyện, mượn đọc sách ở thư viện.... 

3 -  Ban Sức khỏe vệ sinh: Theo dõi, nhắc nhở các bạn trong lớp thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh  lớp  học hằng ngày, vệ sinh chuyên cầu thang, ý thức giữ vệ sân trường ....
4-  Ban Văn nghệ- thể dục thể thao: Duy trì, theo dõi các hoạt động  múa hát sân trường, tập thể dục giữa giờ , sinh hoạt tập thể của lớp, tham gia các cuộc thi văn nghệ của trường...  

Kết quả: 

Chủ tịch HĐ TQ:...........................................

PHó CT HĐTQ:............................................

                        ...........................................

Trưởng ban HT:............................................

Trưởng ban Thư viện:...................................

Trưởng Ban sức khỏe,vệ sinh:......................

Trưởng Ban văn nghệ và TDTT................... 

2.4. Hoạt động 3. Lớp em vui Tết Trung thu. (Làm việc theo tổ)

* Thi trình bày mâm cỗ Trung thu.

* Tham gia phá cỗ cùng các bạn.

- GV nêu yêu cầu tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho các tổ viên. Tổ trưởng điều hành tổ viên chuẩn bị các dụng cụ đã chuẩn bị từ ở nhà để trang trí mâm cỗ Trung thu.

- GV theo dõi giúp đỡ các tổ làm việc. GV tạo không gian để HS trưng bày mâm cỗ của tổ.

- Các tổ bình bầu bằng cách dán trái tim hoặc thẻ màu vào vị trí cạnh mâm cỗ của tổ đó.

- GV nhận xét chung, tuyên dương
3. Hoạt động vận dụng, tổng kết.:

- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả đạt được sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề Trường học mến yêu. 
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò. 
	- HS lắng nghe.

- HS trả lời về nội dung bài hát.

- HS lắng nghe.
- Chủ tịch hội đồng tự quản cũ(hoặc TB học tập)đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.

- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.

- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

- HS nêu các tiêu chuẩn ví dụ như: chăm ngoan, học giỏi, được bạn bè tín nhiệm, có khả năng lãnh đạo, có kĩ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc, làm việc có trách nhiệm...

- HS giơ tay ứng cử

- HS giới thiệu

- Lần lượt các HS lên vận động tranh cử.

- HS cử 2 bạn

- HS đọc thể lệ bầu cử

- Phiếu hợp lệ là phiếu bầu có thể ghi tên một bạn, tên hai bạn hoặc  tên 3 bạn có trong danh sách bầu cử trên. 

- Phiếu không hợp lệ là phiếu bầu  ghi tên nhiều hơn 3 bạn hoặc ghi tên các bạn không có trong danh sách bầu cử trên.

- Phát phiếu

- HS ghi phiếu

- Bỏ phiếu

- Tổ kiểm phiếu làm việc

- HS lên điều khiển chương trình văn nghệ.

- Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.

- Các bạn trúng vào hội đồng tự quản lên ra mắt.

+ Hội đồng tự quản hội ý bầu chủ tịch và 2 phó chủ tịch.

- Hội đồng tự quản họp bàn với giáo viên chủ nhiệm thống nhất các ban cần bầu.

- 1 HS trong hội đồng tự quản công bố các ban và nhiệm vụ của các ban.

- HS tự chọn các ban và ngồi vào vị trí của các ban.

+ Các ban hội ý bầu trưởng ban

- Các ban công bố các trưởng ban

- Các trưởng ban ra mắt. 

-HS đọc yêu cầu, CB ĐD.

- Các nhóm thảo luận ý tưởng và thực hiện sáng tạo tranh.

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.

- HS trả lời theo suy nghĩ .

+Giữ gìn VSTL, trang trí lớp..

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

- HS tiếp nhận thông tin để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.

- HS lắng nghe, rút KN.
- Tổ trưởng điều hành các tổ viên chuẩn bị dụng cụ để trang trí mâm cỗ Trung thu.

- Các tổ làm việc, bày lên chỗ quy định.

- Cả lớp quan sát, bình bầu.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS tiếp nhận thông tin để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.

- HS lắng nghe, rút KN.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

..................................................................................................................................................                                              Ngày ….. tháng  9  năm 2024

………........……………………………………………………………………….

BGH                                                              TTCM
Lê Thị Bẩy                                               Hoàng Thị Hoài
 TOÁN thứ năm                                                       
Bảng nhân 3 (Tiết 1) Trang 16 - 17

I. Yêu cầu cần đạt:

- Tìm được kết quả của các phép tính trong bảng nhân 3 và thành lập bảng nhân 3.
Vận dụng Bảng nhân 3 để tính nhẩm và giải quyết một số tình huống gắn với thực tiễn.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học, tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy – học :

- GV: Máy tính xách tay, ti vi.

- HS: SGK + VBTToán 3 tập 1.

III. Hoạt động dạy – học:
	1. Hoạt động khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi “Hộp quà âm nhạc”để khởi động bài học.

+ Câu 1: Đọc bảng nhân 2 đã học

+ Câu 2: Đọc bảng nhân 5 đã học

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt: chúng mình đã được cùng nhau học và đã được ôn lại bảng nhân 2 và bảng nhân 5 rồi. Vậy để cùng tìm hiểu bảng nhân 3 có gì giống và khác thì hôm nay cô cùng các bạn tìm hiểu bài học ngày hôm nay: Bảng nhân 3 (tiết 1).
	- HS tham gia trò chơi

+ HS trả lời

- HS lắng nghe.

- HS nêu tên bài

	2. Hoạt động khám phá:

	2.1. Thành lập bảng nhân 3

- GV yêu cầu HS sử dụng các tấm thẻ

- GV lấy 1 tấm thẻ, trên tấm thẻ có 3 chấm tròn và hỏi

? Tấm thẻ có mấy chấm tròn?

- GV chiếu lên màn chiếu

?3 được lấy mấy lần? Nêu phép tính tương ứng?
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- GV yêu cầu HS nêu lại phép tính

- GV viết lại phép tính lên bảng

- GV tiếp tục lấy 2 tấm thẻ và HD như phép tính đầu
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?3 được lấy mấy lần? Nêu phép tính tương ứng?

- GV yêu cầu HS nêu lại phép tính

- GV viết lại phép tính lên bảng

- GV tiếp tục lấy 3 tấm thẻ và HD như phép tính đầu
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?3 được lấy mấy lần? Nêu phép tính tương ứng?

- GV yêu cầu HS nêu lại phép tính

- GV viết lại phép tính lên bảng

- GV hướng dẫn các phép tính còn lại cho hết bảng nhân 3.

- GV cho HS đọc lại các phép tính vừa đưa ra theo tổ, cả lớp.

2.2. Giới thiệu bảng nhân 3:

- GV giới thiệu cho HS biết bảng nhân 3.

- GV yêu cầu HS  đọc lại 

- GV yêu cầu HS đọc thầm và nhẩm thuộc bảng nhân 3 theo nhóm bàn.

- GV đặt câu hỏi 

? Hãy nhận xét cho cô về các thừa số trong bảng nhân 3?

? Kết quả của bảng nhân có sự thay đổi như 

thế nào?

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt.

2.3. Trò chơi “ Đố bạn”

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi co HS.

+ Hai bạn cùng một nhóm chơi, một bạn nêu phép tính, một bạn nêu kết quả, và ngược lại.

- GV cho HS chơi

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lấy các tấm thẻ theo yêu cầu GV.

- HS quan sát

- Tấm thẻ có 3 chấm tròn.

- 3 được lấy 1 lần vậy 3 x 1 = 3

- 2 -3HS nêu lại

3 x 1 = 3

- HS quan sát và thực hiện theo

- 3 được lấy 2 lần vậy 3 x 2 = 6

- 2 -3HS nêu lại

              3 x 2 = 6

- HS quan sát và thực hiện theo

- 3 được lấy 3 lần vậy 3 x 3 = 9

- 2 -3HS nêu lại

              3 x 3 = 9

 3 x 4 = 12                    3 x 7 = 21

 3 x 5 = 15                    3 x 8 = 24

 3 x 6 = 18                    3 x 9 = 27

                                     3 x 10 = 30.

- 2-3HS đọc lại

- HS quan sát và lắng nghe

- HS đọc lại

- HS đọc thuộc theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe và trả lời

+Thừa số thứ nhất không thay đổi, thừa số thứ 2 thay đổi tăng dần thêm 1 đơn vị.

+ Kết quả của bảng nhân tăng nối tiếp

 dần thêm 3. Kết quả phép tính sau 

hơn kết quả phép tính trước 3 đơn vị.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe và tham gia chơi.

- HS chơi trò chơi, các bạn cổ vũ.

- HS nhận xét.

	3. Hoạt động luyện tập:


 3 

	 2 =

	
		
		
		

	-  HS chơi trò chơi 
+ HS khác nhận xét, bổ sung.


	

	4. Hoạt động vận dụng, tổng kết: 

	Bài 5: a.

- GV yêu cầu HS đọc bài toán.

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

- GV cho HS thảo luận nhóm bàn.

- GV gọi đại diện lên chia sẻ 

- GV nhận xét, tuyên dương, khen thưởng những nhóm làm nhanh.

- Nhận xét tiết học, dặn dò.
	- HS đọc bài toán

- HS trả lời bài

- HS thảo luận nhóm bàn

- HS chia sẻ bài 

Bài giải

6 khay có số cái bánh là:

3 x 6 = 18 (chiếc)

                   Đáp số: 18 chiếc bánh bao

- HS nhận xét bài bạn


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
.....................................................................................................................................


Tiết 2:                                              TIẾNG ANH
GV chuyên soạn dạy


________________________________________
Tiết 3:                                              TIẾNG VIỆT ( Tăng)
Luyện tập: Dấu ngoặc kép

I. Yêu cầu cần đạt:

- Ôn tập tác dụng của dấu ngoặc kép: Dấu ngoặc kép được dùng để đánh dấu

lời nói của nhân vật.

- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực tự chủ và tự học cho học sinh.

- Chăm chỉ; có trách nhiệm, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV:  Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point; PBT bài 2

- HS:  SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học:

	1. Hoạt động khởi động:

- Cho TBVN điều hành.

- Gv giới thiệu vào bài.
	· HS cả lớp hát một bài để khởi động.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành luyện tập:

Bài 1: Giải thích công dụng có dấu ngoặc kép trong đoạn trích sau:

 Nó cứ nằm im như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”.

	· Gọi HS đọc đề bài.

· YCHS suy nghĩ và trả lời.

· Nhận xét, đánh giá.

* Củng cố tác dụng của dấu ngoặc kép: dấu ngặc kép dùng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
	- 1 HS đọc đề bài trươc lớp.

· 1 HS đọc lại đoạn văn.

· HS suy nghĩ và đưa ra câu trả lời.

Dấu ngoặc kép trong đoạn văn dùng để đánh dấu lời nói của nhân vật.

· Nhận xét.



	Bài 2: Đặt dấu ngoặc kép vào những chỗ thích hợp để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc ý nghĩa của nhân vật trong đoạn văn sau :

Tốt-tô-chan rất yêu quý thầy hiệu trưởng. Em mơ ước lớn lên sẽ trở thành một giáo viên của trường, làm mọi việc giúp đỡ thầy. Em nghĩ: Phải nói ngay điều này để thầy biết. Thế là, trưa ấy, sau buổi học, em chờ sẵn thầy trước phòng họp và xin gặp thầy. Thầy hiệu trưởng vui vẻ mời em vào phòng. Ngồi đối diện với thầy và hơi nghiêng đầu mỉm cười, cô bé nói một cách chậm rãi, dịu dàng, ra vẻ người lớn Thưa thầy, sau này lớn lên, em muốn làm nghề dạy học. Em sẽ dạy học ở trường này.

	· Gọi HS đọc đề bài.

· YCHS thảo luận nhóm 4 để hoàn thành bài tập vào PHT.

· Mời một số đại diện HS nêu và giải kết quả.

· GV nhận xét, thu PHT, kiểm tra, đánh giá.
· Theo em, bài tập này muốn củng cố cho chúng ta về điều gì?
· Nhận xét, khen ngợi.

* Củng cố tác dụng và cách sử dụng dấu ngoặc kép. 
	- 1 HS đọc đề bài.

· HS thảo luận nhóm 4 để hoàn thành bài tập vào PHT.

· Đại diện một số HS nêu:

Tốt-tô-chan rất yêu quý thầy hiệu trưởng. Em mơ ước lớn lên sẽ trở thành một giáo viên của trường, làm mọi việc giúp đỡ thầy. Em nghĩ: “Phải nói ngay điều này để thầy biết”. Thế là, trưa ấy, sau buổi học, em chờ sẵn thầy trước phòng họp và xin gặp thầy. Thầy hiệu trưởng vui vẻ mời em vào phòng. Ngồi đối diện với thầy và hơi nghiêng đầu mỉm cười, cô bé nói một cách chậm rãi, dịu dòng, ra vẻ người lớn: “Thưa thầy, sau này lớn lên, em muốn làm nghề dạy học. Em sẽ dạy học ở trường này”.

- Dấu ngoặc kép 1: đánh dấu suy nghĩ/ ý nghĩ của nhân vật Tốt – tô – chan.
- Dấu ngặc kép 2: đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật Tốt – tô – chan.
· HS khác theo dõi, nhận xét.

· BT củng cố về cách sử dụng dấu ngoặc kép.



	3. Hoạt động vận dụng, tổng kết:
Bài 3: Hãy đặt 3 câu có sử dụng dấu ngoặc kép để nhắc lại lời nói của:

a. Một bạn cùng lớp.

b. Bạn lớp trưởng.

Cô giáo.

	· YCHS đọc đề bài và tự viết câu văn vào vở.

· Mời một số HS chia sẻ câu văn của mình trước lớp.

· Nhận xét, đánh giá.

* Rèn kĩ năng sử dụng dấu ngoặc kép.
	- HS làm bài

- HS chia sẻ trước lớp

	- Nhận xét, đánh giá tiết học.
- Dặn dò HS chú ý sử dụng dấu ngoặc kép trong viết văn.
	- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
.....................................................................................................................................

Thứ sáu ngày 20 tháng 9 năm 2024

2018





Em trai em được sinh ra





2014





2020





2022





Em vào lớp 1





Cả nhà em cùng đi du lịch





20 : 2





40 : 5





12 : 2





2 x 10





16 : 2





2 x 3





5 x 2





5 x 4





12





15





18





21





24





27
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